
Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 14 ngành Thú y (111422081) - Ngành Thú y - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11110411 Động vật học 45 3 01 5 5 7 3
C3_A140
3

05/01/2023 - 18/05/2023 0140 Biện Văn Quyền

11110428 Quản lí môi trường 45 3 01 5 6 7 3
C3_A310
1

06/01/2023 - 19/05/2023 0123 Đặng Thị Thu Hiền

11220427 Sinh lý động vật 45 3 01 5 3 7 3
C3_A120
3

03/01/2023 - 11/04/2023 0276 Võ Văn Hùng

11220430 Vi sinh vật thú y 45 3 01 5 6 1 3
C3_A330
2

06/01/2023 - 19/05/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

31220144 Bệnh lý thú y 0 3 01 5 2 1 3
C3_A330
2

02/01/2023 - 15/05/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11220421 Hóa sinh động vật 45 3 01 5 3 02/01/2023 - 21/05/2023 0153 Thỉnh Giảng

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Ngôn ngữ Anh (111513021) - Ngành Ngôn ngữ Anh - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11120101 Cơ sở văn hoá Việt Nam 45 3 01 1 3 7 3
C3_A110
3

14/02/2023 - 23/05/2023 0205 Nguyễn Thị Lệ Hằng

11130338 Ngữ pháp 45 3 01 10 5 7 3
C3_A120
2

16/02/2023 - 25/05/2023 0086 Phạm Thị Tú Hằng

11130428 Kỹ năng Nghe - Nói 2 45 3 01 10 6 7 3
C3_A110
1

17/02/2023 - 26/05/2023 0128 Hoàng Diệp Anh

11130445 Kỹ năng Đọc - Viết 2 45 3 01 10 4 7 3
C3_A120
3

15/02/2023 - 24/05/2023 0190 Trần Thị Hoa Mai

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 06 6 2 7 3
C3_A110
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 07 6 3 2 3
C3_SVD
4

14/02/2023 - 23/05/2023 0186 Nguyễn Công Viên

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 1 (111513031) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130108 Kỹ năng nói 1 45 3 01 33 4 7 3
C3_A120
1

15/02/2023 - 24/05/2023 0153 Thỉnh Giảng

11130115 Kỹ năng nghe hiểu 1 45 3 01 33 4 1 3
C3_A110
2

15/02/2023 - 24/05/2023 0178
Nguyễn Thị Thu  
Thủy

11130622 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3 45 3 01 33 6 7 3
C3_A120
3

17/02/2023 - 26/05/2023 0294 Phan Linh Chi

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 01 33 5 1 3
C3_A110
2

16/02/2023 - 25/05/2023 0137 Phạm Huy Thông

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 01 33 2 2 3
C3_SVD
4

13/02/2023 - 22/05/2023 0077 Nghiêm Sỹ Đồng

30321002 Tiếng Anh 2 45 3 01 33 3 1 3
C3_A120
1

14/02/2023 - 23/05/2023 0066 Trần Minh Đức

30331010 Kỹ năng Đọc - Viết 1 45 3 01 33 3 7 3
C3_A120
1

14/02/2023 - 23/05/2023 0246 Dương Minh Cường

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 2 (111513032) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130108 Kỹ năng nói 1 45 3 02 31 3 7 3
C3_A120
2

14/02/2023 - 23/05/2023 0153 Thỉnh Giảng

11130115 Kỹ năng nghe hiểu 1 45 3 02 31 6 1 3
C3_A120
2

17/02/2023 - 26/05/2023 0178
Nguyễn Thị Thu  
Thủy

11130622 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3 45 3 02 31 2 7 3
C3_A120
1

13/02/2023 - 22/05/2023 0294 Phan Linh Chi

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 02 31 3 1 3
C3_A110
2

14/02/2023 - 23/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 02 31 4 2 3
C3_SVD
4

15/02/2023 - 24/05/2023 0064 Phan Văn Trường

30321002 Tiếng Anh 2 45 3 02 31 5 1 3
C3_A120
2

16/02/2023 - 25/05/2023 0086 Phạm Thị Tú Hằng

30331010 Kỹ năng Đọc - Viết 1 45 3 02 31 6 7 3
C3_A120
1

17/02/2023 - 26/05/2023 0246 Dương Minh Cường

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 3 (111513033) - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130108 Kỹ năng nói 1 45 3 03 29 6 7 3
C3_A120
2

17/02/2023 - 26/05/2023 0153 Thỉnh Giảng

11130115 Kỹ năng nghe hiểu 1 45 3 03 29 3 1 3
C3_A120
2

14/02/2023 - 23/05/2023 0178
Nguyễn Thị Thu  
Thủy

11130622 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3 45 3 03 29 4 1 3
C3_A120
3

15/02/2023 - 24/05/2023 0294 Phan Linh Chi

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 03 29 5 7 3
C3_A110
3

16/02/2023 - 25/05/2023 0063 Trần Thị ái Đức

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 03 29 3 8 3
C3_SVD
4

14/02/2023 - 23/05/2023 0152 Phan Anh Tuấn

30321002 Tiếng Anh 2 45 3 03 29 4 7 3
C3_A110
3

15/02/2023 - 24/05/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

30331010 Kỹ năng Đọc - Viết 1 45 3 03 29 2 7 3
C3_A110
1

13/02/2023 - 22/05/2023 0246 Dương Minh Cường

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Luật (111514021) - Ngành Luật - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11130002 Tiếng Anh 2 45 3 02 6 4 1 3
C3_A110
1

15/02/2023 - 24/05/2023 0086 Phạm Thị Tú Hằng

11140116 Lịch sử các học thuyết chính trị 60 3 02 1 4 7 3
C3_A110
2

15/02/2023 - 24/05/2023 0085 Nguyễn Thị Hà

11140160 Chính trị học đại cương 45 3 02 1 6 1 3
C3_A110
2

17/02/2023 - 26/05/2023 0095 Đào Thị Thúy

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 06 6 2 7 3
C3_A110
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 07 6 3 2 3
C3_SVD
4

14/02/2023 - 23/05/2023 0186 Nguyễn Công Viên

30431144 Lý luận về nhà nước và pháp luật 75 5 01 6 5 7 3
C3_A110
2

16/02/2023 - 25/05/2023 0096
Nguyễn Thị Thanh  
Nhàn

30432106 Luật Hiến pháp 45 3 01 6 6 7 3
C3_A110
3

17/02/2023 - 26/05/2023 0241 Trần Thị Tú Anh

30432121 Lịch sử nhà nước và pháp luật 45 3 01 6 2 1 3
C3_A130
1

13/02/2023 - 22/05/2023 0097 Đường Thế Anh

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Chính trị học (111514031) - Ngành Chính trị học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11120101 Cơ sở văn hoá Việt Nam 45 3 01 1 3 7 3
C3_A110
3

14/02/2023 - 23/05/2023 0205 Nguyễn Thị Lệ Hằng

11130002 Tiếng Anh 2 45 3 02 6 4 1 3
C3_A110
1

15/02/2023 - 24/05/2023 0086 Phạm Thị Tú Hằng

11140116 Lịch sử các học thuyết chính trị 60 3 02 1 4 7 3
C3_A110
2

15/02/2023 - 24/05/2023 0085 Nguyễn Thị Hà

11140124 Mỹ học Mác - LêNin 60 3 01 1 2 7 3
C3_A110
3

13/02/2023 - 22/05/2023 0144 Đậu Thị Hồng

11140160 Chính trị học đại cương 45 3 02 1 6 1 3
C3_A110
2

17/02/2023 - 26/05/2023 0095 Đào Thị Thúy

11140374 Đạo đức học Mác - Lênin 45 3 01 1 2 1 3
C3_A110
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0059
Nguyễn Thị Bích  
Hằng

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 07 6 3 2 3
C3_SVD
4

14/02/2023 - 23/05/2023 0186 Nguyễn Công Viên

30114002 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 45 3 01 1 5 7 3
C3_A110
1

16/02/2023 - 25/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

30422010 Những vấn đề thời đại 45 3 01 1 6 7 3
C3_A110
2

17/02/2023 - 26/05/2023 0095 Đào Thị Thúy

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành CN Thông tin (111515021) - Ngành Công nghệ thông tin - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11110540 Toán cao cấp 45 3 01 19 4 7 3
C3_A110
1

15/02/2023 - 24/05/2023 0038 Nguyễn Thị Thành

11130002 Tiếng Anh 2 45 3 02 6 4 1 3
C3_A110
1

15/02/2023 - 24/05/2023 0086 Phạm Thị Tú Hằng

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 06 6 2 7 3
C3_A110
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11150215 Nhập môn cơ sở dữ liệu 50 3 01 19 5 1 3
C3_A110
1

16/02/2023 - 25/05/2023 0169 Ngô Thị Kiều Hằng

11150327 Kỹ thuật lập trình 45 3 02 19 6 1 3 T15_202 17/02/2023 - 26/05/2023 0046 Trần Thị Thiều Hoa

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 07 6 3 2 3
C3_SVD
4

14/02/2023 - 23/05/2023 0186 Nguyễn Công Viên

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Giáo dục tiểu học (111516011) - Ngành Giáo dục tiểu học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11110549 Toán học 1 45 3 01 46
3 7 3

C3_A110
2

14/02/2023 - 04/04/2023 0189 Lê Văn An

4 7 3
C3_A120
2

15/02/2023 - 05/04/2023 0189 Lê Văn An

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 04 46 5 1 3
C3_A120
1

16/02/2023 - 25/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11160219 Toán học 2 45 3 01 46
3 7 3

C3_A110
2

11/04/2023 - 23/05/2023 0057 Trần Anh Vũ

4 7 3
C3_A120
2

12/04/2023 - 24/05/2023 0057 Trần Anh Vũ

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 04 46 6 2 3
C3_SVD
7

17/02/2023 - 26/05/2023 0068 Nguyễn Văn Thành

30111028 Sinh lý trẻ em 45 3 01 46 5 7 3
C3_A120
1

16/02/2023 - 25/05/2023 0132 Lê Danh Minh

30321002 Tiếng Anh 2 45 3 04 46 2 1 3
C3_A120
1

13/02/2023 - 22/05/2023 0103 Hoàng Thị Hoàn

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Quản trị kinh doanh (111517011) - Ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 05 10 6 1 3
C3_A110
3

17/02/2023 - 26/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11170102 Kinh tế môi trường 45 3 01 10 2 7 3
C3_A120
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170178 Marketing căn bản 45 3 01 10 3 7 3
C3_A110
1

14/02/2023 - 23/05/2023 0114 Trần Thu Thủy

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 05 10 5 2 3
C3_SVD
7

16/02/2023 - 25/05/2023 0187 Trần Ngọc Bản

30111052 Mô hình toán kinh tế 45 3 01 10 5 7 3
C3_A120
3

16/02/2023 - 25/05/2023 0113 Lê Thị Thu Hằng

30321002 Tiếng Anh 2 45 3 05 10 4 1 3
C3_A110
3

15/02/2023 - 24/05/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Kế toán (111517021) - Ngành Kế toán - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 05 10 6 1 3
C3_A110
3

17/02/2023 - 26/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11170102 Kinh tế môi trường 45 3 01 10 2 7 3
C3_A120
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170178 Marketing căn bản 45 3 01 10 3 7 3
C3_A110
1

14/02/2023 - 23/05/2023 0114 Trần Thu Thủy

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 05 10 5 2 3
C3_SVD
7

16/02/2023 - 25/05/2023 0187 Trần Ngọc Bản

30111052 Mô hình toán kinh tế 45 3 01 10 5 7 3
C3_A120
3

16/02/2023 - 25/05/2023 0113 Lê Thị Thu Hằng

30321002 Tiếng Anh 2 45 3 05 10 4 1 3
C3_A110
3

15/02/2023 - 24/05/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Tài chính - Ngân hàng (111517061) - Ngành Tài chính - Ngân Hàng - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 05 10 6 1 3
C3_A110
3

17/02/2023 - 26/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11170102 Kinh tế môi trường 45 3 01 10 2 7 3
C3_A120
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170178 Marketing căn bản 45 3 01 10 3 7 3
C3_A110
1

14/02/2023 - 23/05/2023 0114 Trần Thu Thủy

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 05 10 5 2 3
C3_SVD
7

16/02/2023 - 25/05/2023 0187 Trần Ngọc Bản

30111052 Mô hình toán kinh tế 45 3 01 10 5 7 3
C3_A120
3

16/02/2023 - 25/05/2023 0113 Lê Thị Thu Hằng

30321002 Tiếng Anh 2 45 3 05 10 4 1 3
C3_A110
3

15/02/2023 - 24/05/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 1Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Quản trị DV du lịch và lữ hành (111517091) - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 05 10 6 1 3
C3_A110
3

17/02/2023 - 26/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11170102 Kinh tế môi trường 45 3 01 10 2 7 3
C3_A120
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0117
Nguyễn Thị Kim  
Dung

11170178 Marketing căn bản 45 3 01 10 3 7 3
C3_A110
1

14/02/2023 - 23/05/2023 0114 Trần Thu Thủy

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 05 10 5 2 3
C3_SVD
7

16/02/2023 - 25/05/2023 0187 Trần Ngọc Bản

30111052 Mô hình toán kinh tế 45 3 01 10 5 7 3
C3_A120
3

16/02/2023 - 25/05/2023 0113 Lê Thị Thu Hằng

30321002 Tiếng Anh 2 45 3 05 10 4 1 3
C3_A110
3

15/02/2023 - 24/05/2023 0237
Trần Thị Việt  
Phương

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa



Mẫu in: X5010B_LOP.001

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Thú y (111522081) - Ngành Thú y - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

11110411 Động vật học 45 3 01 5 5 7 3
C3_A140
3

05/01/2023 - 18/05/2023 0140 Biện Văn Quyền

11110428 Quản lí môi trường 45 3 01 5 6 7 3
C3_A310
1

06/01/2023 - 19/05/2023 0123 Đặng Thị Thu Hiền

11130002 Tiếng Anh 2 45 3 02 6 4 1 3
C3_A110
1

15/02/2023 - 24/05/2023 0086 Phạm Thị Tú Hằng

11140474 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 2 06 6 2 7 3
C3_A110
2

13/02/2023 - 22/05/2023 0044
Nguyễn Thị Hồng  
Ninh

11180102 Giáo dục thể chất2 30 1 07 6 3 2 3
C3_SVD
4

14/02/2023 - 23/05/2023 0186 Nguyễn Công Viên

11220427 Sinh lý động vật 45 3 01 5 3 7 3
C3_A120
3

03/01/2023 - 11/04/2023 0276 Võ Văn Hùng

11220430 Vi sinh vật thú y 45 3 01 5 6 1 3
C3_A330
2

06/01/2023 - 19/05/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

31220144 Bệnh lý thú y 0 3 01 5 2 1 3
C3_A330
2

02/01/2023 - 15/05/2023 0222 Nguyễn Trung Uyên

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

11220421 Hóa sinh động vật 45 3 01 5 3 02/01/2023 - 21/05/2023 0153 Thỉnh Giảng



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 2 / 2Ngày in : 10/02/2023 17:28

Ngày bắt đầu học kỳ : 02/01/2023 (Tuần 21)

Lớp: Đại học CQ khóa 15 ngành Thú y (111522081) - Ngành Thú y - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số 
tiết 
MH

Số 
TC NH Tổ TH

Số 
SV Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết Phòng

Thời gian học

123456789012345678901234567890
Mã viên chức Họ và tên

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hà Tĩnh, Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHỤ TRÁCH PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Văn Hòa


